
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

8 1 78 2002 Sa TC+BQ độ 3 + TT độ 2

8 2 28 1011 NXTC 12 tuần

8 3 27 ĐT UBT (P) 7cm

9 4 50 3023 CIN 3 (Đã khoét chóp)

9 5 38 1011 LNMTCBT (P) 6cm

9 6 32 0000 Polype lòng TC + VS 1

9 7 48 1011 UBT 2 bên 6cm 

9 8 30 2002 UBT (P) 6cm

11 9 49 4013 UXTC 12 tuần

11 10 46 2002 UBT (P) 6cm

11 11 35 0000 VS I + UBT (P) 10cm

11 12 42 ĐT UBT (T) 5 cm

11 13 32 2002 UBT (T) 6 cm

11 14 26 1011 UBT (P) 5cm

4 0 0

4 0 0

8 1 74 5025 Sa TC+BQ độ 2+ TT độ 3

8 2 46 2002 Tiểu không kiểm soát/VMC cắt TC

8 3 30 0000 VS I + UBT (T) 6cm

9 4 45 1021 CIN 3 (Đã khoét chóp)

9 5 37 0010 VS II + UBT 2 bên 9cm/VMC 2 lần

6 0            ( Bóc UBT, Bóc NXTC)

9 7 24 0000 UBT (P) 6cm

9 8 29 1011 UBT (T) 10cm

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

Q.HIẾU + H.NHUNG.NT

THƯƠNG.BM + Q.HƯƠNG + H.QUYÊN

THƯƠNG.BM + H.QUYÊN

Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1 + THIỆN.TT

Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1 + THIỆN.TT

   

Q.KHOA + THIỆN.TT

HUỲNH HẢI + HOÀNG VÂN

HUỲNH HẢI + HOÀNG VÂN

HUỲNH HẢI + HOÀNG VÂN

BS KHOA NS + TRINH.NT (S)

BS KHOA NS + TÙNG.TT (C)

THƯƠNG.BM + Q.HƯƠNG + H.QUYÊN

THƯƠNG.BM + A.THƯ4   

YÊN + HIỀN.CĐT

YÊN + HIỀN.CĐT

H.THẮM + V.HÙNG + TÙNG.TT

H.THẮM + V.HÙNG

H.THẮM + V.HÙNG

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + HỒNG HẠNH (S)

BS KHOA NS + NGỌC DUNG (C)

MỸ NHI + THU HÀ 2 + NGỌC.TT

MỸ NHI + THU HÀ 2 + THIÊN TRANG

THU HÀ 2 + THIÊN TRANG

THƯƠNG.BM + LÊ DIỆP + A.THƯ4

THƯƠNG.BM + A.THƯ4  

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Đặt mảnh ghép TH nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

Đặt TOT

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD (Mổ khó)

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

Từ ngày 24/02/2014 đến ngày 02/03/2014 (Tuần2)

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép TH nâng TC-BQ-TT (ngã ÂĐ)

NSBTC Bóc NX, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

PHẠM THỊ NGỌC MAI

NGUYỄN THỊ DIỄM PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ MÍT

LÂM THỊ CHỌN

TRẦN THỊ THANH VÂN

TRƯƠNG THỊ THÚY HẰNG

PHAN THỊ LOAN

DIỆP THỊ PHỤNG

TRƯƠNG THỊ HIỆP

LÊ THỊ TUYẾT

ĐỖ THỊ HUẾ THANH

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ THU HÀ

TRẦN THỊ KIM HỒNG

NGUYỄN THỊ ÁNH

NGUYỄN THỊ THÚY VÂN

PHÙNG THỊ HÀ

LÊ THỊ KIM YẾN

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ NỮA

DƯƠNG NGỌC YẾN

LÝ THỊ THANH TRÚC

NGUYỄN THỊ BÍCH

707

681

7 N

8 N

752

2 S

SHC

9 N

646

623

9

770

692

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

648

627

600

151

PM

Ngày: 24/02/2014 

Ngày: 25/02/2014 

632

625

626



9 9 23 0000 UBT (T) 6 cm

11 10 51 2012 Nghịch sản tuyến CTC + TSNMTC

11 11 49 3013 UBT (T) 6cm

11 12 28 ĐT LNMTCBT (T) 7cm

11 13 30 ĐT UBT 2bên  5cm

11 14 27 ĐT UBT (T) 10 cm

11 15 23 ĐT UBT (P) 6cm

4 0 0

4 0 0

8 1 69 9009 Sa TC+ BQ+ TT độ 3

8 2 38 2002 NXTC 12tuần

8 3 15 ĐT UBT (P) 6cm

9 4 52 2002 UXTC 14 tuần

9 5 38 0000 UBT (T) 8cm

9 6 26 0010 VS II + UBT 2 bên 6cm

9 7 37 3003 UBT (T) 7 cm

9 8 33 4014 UBT (P) 7cm

11 9 44 2012 CIN 3 (Đã khoét chóp)

11 10 46 2022 LNMTCBT (T) 6cm

11 11 28 0000 VS I + UBT (P) 4cm

11 12 38 1001 UBT (T) 6 cm

11 13 26 ĐT UBT (T) 5 cm

4 0 0

4 0 0

8 1 51 2002 Sa TC+BQ độ 2+TT độ 1, TKKSKGS

2 0

8 3 30 2052 UBT (T) 8 cm

8 4 26 0000 UBT (T) 7 cm

9 5 52 2022 UXTC 14 tuần

9 6 35 ĐT LNMTC 2BT 5cm HƯNG.PNT + THÚY PHƯỢNG

BS KHOA NS + VÕ (C)

PHAN NGA + TR BÍCH 2 + NGUYÊN.TT

  

TR BÍCH 2 + NGỌC DIỄM

TR BÍCH 2 + NGỌC DIỄM

HƯNG.PNT + THIÊNTHANH + THÚY PHƯỢNG

TR.THẢO + M.TUYỀN + THU HÀ 3

M.TUYỀN + THU HÀ 3

M.TUYỀN + THU HÀ 3

NGỌC TRANG + BÌNH THÀNH

NGỌC TRANG + BÌNH THÀNH

BS KHOA NS + THU NGÂN (S)

HƯNG.PNT + THIỆN.TT 

THƯƠNG.BM + Q.HƯƠNG + NGUYỄN LONG

Q.HƯƠNG + NGUYỄN LONG

Q.HƯƠNG + NGUYỄN LONG

PHẠM TÀI + P.DUNG 2

PHẠM TÀI + P.DUNG 2

M.TUYỀN + AN

M.TUYỀN + AN

BS KHOA NS + CẨM NHUNG (S)

BS KHOA NS + MẬN (C)

THỐNG + HƯNG.PNT + TP NGA

HƯNG.PNT + TP NGA + THIỆN.TT

Q.HIẾU + H.NHUNG.NT

THU NGUYỆT + THU BA + TRANG.TT

THU NGUYỆT + THU BA + TRANG.TT

THU NGUYỆT + THU BA + TRANG.TT

M.TUYỀN + AN

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT  

1) Đặt TOT

2)NS Cố định s/chậu vào mỏm nhô,s/d mảnh 

ghép

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc NX, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép TH nâng TC-BQ-TT (ngã ÂĐ)

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS bóc u, KTSD  

NS Bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ TRUNG

TIÊU KIM HẰNG

BN TNTC

BN TNTC

ĐẶNG THỊ TÀI

NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY

NGUYỄN THỊ MỸ CHÂU

ĐỖ THỊ HẰNG

TRẦN THỊ DUNG

LÝ THỊ NHỰT PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG

DƯƠNG THỊ THÙY OANH

PHẠM THỊ MINH NGUYỆT

LÊ THỊ THÚY PHƯỢNG

HUỲNH THỊ DIỆU AN

NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN

TRỊNH THỊ LAN

NGUYỄN THỊ LINH PHƯƠNG

ĐẶNG THỊ THÙY

DƯƠNG THỊ NHƯ HOA

PHÙNG THỊ THU HIỀN

ĐỖ THỊ CHIẾN

BN TNTC

BN TNTC

PHẠM THỊ ĐỒNG

TRẦN THỊ BÍCH NGÂN

TRẦN THỊ KIM TIỀN

VŨ THỊ THANH THỦY

BÙI THỊ HÒA

810

466

712

187

759

9628

4 N

726

762

786

8

754

740

1 N

737

568

685

697

672

750

654

739

859

687

3 S

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 26/02/2014 

Ngày: 27/02/2014 



9 7 30 0000 VS I/ Ứ dịch TV(P)

9 8 28 ĐT UBT (P) 9cm

9 9 25 ĐT UBT (T) 7 cm

11 10 57 2022 UXTC + UBT (P)  5cm

11 11 43 2002 UBT (T) 7 cm

11 12 29 0000 VS I/ Tắc ODT(P)

13 43 3003 UBT (T) 7 cm

4 0 0

4 0 0

8 1 52 4004 Sa TC+ TT độ 2+ BQ độ 3

8 2 52 2012 Tiểu không kiểm soát khi gắng sức

8 3 29 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

8 4 29 1001 UBT (P) 5cm

8 5 24 ĐT UBT (P) 8cm

9 6 54 3003 UXTC 12 tuần

9 7 45 2022 UXTC 14 tuần

9 8 25 ĐT LNMTCBT (P) 7cm

9 9 30 1001 UBT (T) 7 cm

9 10 27 ĐT UBT (P) 7cm

11 11 48 2012 UXTC 8 tuần

11 12 35 1001 UBT (P) 7cm

11 13 34 1021 UBT (T) 6 cm

14 26 ĐT UBT (T) 7 cm

K.HOÀNG + BÍCH TY

K.HOÀNG + BÍCH TY

H.THẮM + V.HÙNG + H.TRANG.TT

H.THẮM + V.HÙNG + H.TRANG.TT

H.THẮM + V.HÙNG + H.TRANG.TT

DỰ BỊ

NHU + ĐOAN 

HOÀI THƯ + MỸ THANH

HOÀI THƯ + MỸ THANH

TR.THẢO + D.PHƯỢNG + HIỀN.CĐT

TR.THẢO + D.PHƯỢNG + HIỀN.CĐT

TR.THẢO + D.PHƯỢNG + HIỀN.CĐT

TR.HẠNH + H.QUYÊN + TÙNG.TT

DỰ BỊ  

BS KHOA NS + M CHÂU(S)

BS KHOA NS + N.TRÚC.NT (C)

PHAN NGA + NHU + P.LAN.TT

PHAN NGA + NHU + P.LAN.TT

HƯNG.PNT + THÚY PHƯỢNG

H.HIỆP + HỒNG TRANG.TT

H.HIỆP + HỒNG TRANG.TT

TR.HẠNH + H.QUYÊN + TÙNG.TT

TR.HẠNH + H.QUYÊN + TÙNG.TT

NS bóc u, KTSD

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Đặt TOT

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS cắt TC chừa 2BT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép TH nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NGUYỄN HOÀI THU

NGUYỄN THỊ THO

NGUYỄN THANH TIỀN

TRẦN THỊ MỸ NỮ

NGÔ THỊ THẮM

NGÔ THỊ BÉ TƯ

HUỲNH THỊ VĨNH LỘC

PHẠM THỊ KIM 

NGUYỄN THỊ THU HÀ

PHẠM THỊ ĐẬM

NGUYỄN THỊ HỒNG MÂY

QUAN THỊ KIM

LÊ THỊ RƠI

TRẦN ÁNH ĐẸP

VÕ THỊ TUYẾT NGHI

LƯƠNG THỊ ĐÂY

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

ĐÀO THÙY DUNG

TRỊNH THỊ ÁNH TUYẾT

PHẠM THỊ THU THỦY

ĐỖ HỒNG THẮM

721

818

814

701

584

811

808

862

861

3 N

5 N

885

183

831

794

761

807

845

150

844

812

Thứ: SÁU 

Ngày: 28/02/2014 


